
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2021-2022 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  

GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN: ĐỊA LÝ 7 

 

I. Mục địch yêu cầu: 

1. Kiến thức 

- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm kiến thức, thông hiểu về đặc điểm tự nhiên, kinh 

tế của các nước khu vực Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ. 

- Hiểu được sự phát triển kinh tế của các nước khu vực Bắc Mỹ. 

2. Năng lực 

- Có năng lực nhận biết, phân biệt các kiểu môi trường khí hậu ở khu vực Châu Mỹ. 

3. Thái độ 

- Có thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra. 

II. Hình thức kiểm tra: 

- Đề kiểm tra gồm: 

+ Câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan (5đ). 

+ Câu hỏi dạng tự luận (5đ). 

- Đảm bảo cả nội dung kiểm tra về kiến thức và kĩ năng. 

III.Thiết lập ma trận đề kiểm tra: 
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Phần Câu 
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Chủ đề  
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chương 
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thức 

Cấp độ nhận biết 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dung 

cao 

1 Trắc 

nghiệm 
Câu 1 

Khái quát 

Châu Mỹ 

Đặc điểm tự 

nhiên khu vực 

Châu Mỹ 

1    

2 Câu 2  1   

3 
Câu 3 

Dân cư Châu 

Mỹ 

  1  

4 Câu 4 

Khu vực 

Bắc Mỹ 

Điều kiện tự 

nhiên Bắc Mỹ 

1    

5 Câu 5 1    

6 Câu 6 Kinh tế Bắc 

Mỹ 

   1 

7 Câu 7  1   

8 Câu 8 

Khu vực 

Trung và 

Nam Mỹ 

Điều kiện tự 

nhiên khu vực 

Trung và 

Nam Mỹ 

1    

9 Câu 9 1    

10 Câu 10 1    

11 Câu 11  1   

12 Câu 12 1    



13 Câu 13 1    

14 Câu 14 1    

15 Câu 15 

Khu vực 

Bắc Mỹ 

Dân cư Bắc 

Mỹ 

 1   

16 Câu 16 1   1 

17 Câu 17 1    

18 Câu 18 Kinh tế Bắc 

Mỹ 

1    

19 Câu 19 1    

20 

Câu 20 

Khu vực 

Trung và 

Nam Mỹ 

Điều kiện tự 

nhiên khu vực 

Trung và 

Nam Mỹ 

1   1 

21 Tự 

luận 
Câu 1 

Khu vực 

Bắc Mỹ 

Dân cư Bắc 

Mỹ 

 1   

22 
Câu 2 

Kinh tế Bắc 

Mỹ 

  1  

Tổng số câu 13 6 2 3 

Tỉ lệ phần trăm 35 40 22.5 7.5 

Tổng số điểm 10 
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Đề 701 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu 

câu hỏi: 

Câu 1: Nơi hẹp nhất của châu Mĩ là eo đất Pa-na-ma rộng không đến 

A. 40 km.   B. 50 km.   C. 60 km.  D. 70 km. 

Câu 2: Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.   

B. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. 

C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.    

D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. 

Câu 3: Thành phần chủng tộc ở châu Mĩ đa dạng do 

A. lịch sử nhập cư.      B. khí hậu phân hóa đa dạng. 

C. là nơi giao nhau của các luồng di dân.  D. nguồn nước dồi dào. 

Câu 4: Miền núi Cooc-đi-e kéo dài  

A. 7000 km.   B. 8000 km.  C. 9000 km.  D. 10000 km. 

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dãy núi A-pa-lat ở Bắc Mĩ ? 

A. Là dãy núi trẻ, tương đối cao . 

B. Chạy theo hướng đông bắc - tây nam. 

C. Chứa nhiều than và sắt. 

D. Phần bắc cao 400m - 500m, phần nam cao 1000m - 1500m. 

Câu 6: Đâu là hạn chế trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ? 

A. Công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. 

B. Nhiều nông sản có giá thành cao nên thường bị cạnh tranh trên thị trường. 

C. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật sản xuất tiên tiến. 

D. Mê-hi-cô là một trong những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh. 

Câu 7: Nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa có đặc điểm là  

A. tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất cao.   

B. có diện tích đất nông nghiệp nhỏ. 

C. xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.   

D. canh tác theo lối quảng canh là chủ yếu. 

Câu 8: Ở Trung và Nam Mĩ, rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển ở  

A. quần đảo Ăng - ti.    B. phía đông eo đất Trung Mĩ. 



C. đồng bằng A-ma-dôn.    D. sơn nguyên Pa-ta-gô-ni. 

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên quần đảo Ăng-ti? 

A. Phía đông các đảo mưa ít nên phát triển xavan và rừng thưa, cây bụi. 

B. Gồm các đảo bao quanh biển Ca-ri-bê. 

C. Là một vòng cung gồm vô số các đảo lớn nhỏ. 

D. Kéo dài từ cửa vịnh Mê-hi-cô đến bờ đại lục Nam Mĩ. 

Câu 10: Dãy núi trẻ chạy dọc phía tây của Nam Mĩ là  

A. Nê-va-đa.     B. Trường Sơn.   

C. Roc-ki.      D. An-đet. 

Câu 11: Ba khu vực địa hình ở Nam Mĩ từ tây sang đông lần lượt là  

A. sơn nguyên, núi, đồng bằng.   B. núi, sơn nguyên, đồng bằng. 

C. núi, đồng bằng, sơn nguyên.   D. sơn nguyên, đồng bằng, núi. 

Câu 12: Đồng bằng Ô-ri-nô-cô ở Nam Mĩ có đặc điểm nổi bật là  

A. nhiều cát và ít phù sa.    B. cao dần về phía dãy An-đét. 

C. hẹp và nhiều đầm lầy.    D. rộng và bằng phẳng. 

Câu 13: Kiểu khí hậu nào sau đây không có ở Nam Mĩ? 

A. Xích đạo.  B. Nhiệt đới.  C. Ôn đới.  D. Hàn đới. 

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sơn nguyên Bra-xin ở Nam Mĩ? 

A. Đất tốt, khí hậu nóng và ẩm ướt nên rừng cây phát triển rậm rạp. 

B. Hình thành lâu đời, bị bảo mòn mạnh, trở thành miền đồi, núi thấp. 

C. Bề mặt sơn nguyên Bra-xin bị cắt xẻ. 

D. Rìa phía đông có nhiều dãy núi khá cao xen các cao nguyên núi lửa. 

Câu 15: Nơi nào ở Bắc Mĩ có dân cư thưa thớt nhất? 

A. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương.  

B. Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa. 

C. Phía nam của Hồ Lớn.     

D. Duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 16: Dân cư Bắc Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa miền bắc và miền nam, 

giữa phía tây và phía đông là do chịu ảnh hưởng của  

A. tâm lí thích thay đổi chỗ ở.   B. sự phân hóa của thảm thực vật. 

C. sự phân hóa về tự nhiên.   D. nền văn hóa ngoại lai. 

Câu 17: Nơi tập trung đông dân nhất ở Bắc Mĩ là  

A. ven vịnh Mê-hi-cô.      

B. bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa. 

C. đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương.                        

D. vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 18: Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô 

lớn do 



A. tập trung nhiều nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới. 

B. tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất lớn. 

C. diện tích đất nông nghiệp lớn và trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến. 

D. người dân có trình độ chuyên môn rất cao. 

Câu 19: Ven vịnh Mê-hi-cô là nơi 

A. trồng cây công nghiệp nhiệt đới và cây ăn quả. 

B. trồng cây lương thực và cây ăn quả.   

C. trồng nhiều lúa mì và ngô. 

D. trồng nhiều cây ăn quả như cam, chanh, nho. 

Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ? 

A. Lượng nước lớn nhất thế giới. 

B. Nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. 

C. Dài nhất thế giới. 

D. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ. 

 

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm ) 

Câu 1 (3,0 điểm). Trình bày đặc điểm phân bố dân cư Bắc Mỹ? 

Câu 2 (2,0 điểm). Những nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và 

Canađa phát triển đạt trình độ cao? Kể tên một số nông sản chính của Bắc Mỹ? 
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Đề 702. 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu 

câu hỏi: 

Câu 1: Nơi hẹp nhất của châu Mĩ là eo đất Pa-na-ma rộng không đến 

A. 40 km.  B. 60 km.   C. 50 km.  D. 70 km. 

Câu 2: Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào? 

A. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.                        

B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.  

C. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.                   

D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 3: Thành phần chủng tộc ở châu Mĩ đa dạng do 

A. khí hậu phân hóa đa dạng.  B. là nơi giao nhau của các luồng di dân. 

C. lịch sử nhập cư.    D. nguồn nước dồi dào. 

Câu 4: Miền núi Cooc-đi-e kéo dài  

A. 7000 km.  B. 8000 km.  C. 10000 km.  D. 9000 km. 

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dãy núi A-pa-lat ở Bắc Mĩ ? 

A. Chạy theo hướng đông bắc - tây nam.               

B. Là dãy núi trẻ, tương đối cao.  

C. Chứa nhiều than và sắt.      

D. Phần bắc cao 400m - 500m, phần nam cao 1000m - 1500m. 

Câu 6: Đâu là hạn chế trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ? 

A. Công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. 

B. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật sản xuất tiên tiến. 

C. Nhiều nông sản có giá thành cao nên thường bị cạnh tranh trên thị trường. 

D. Mê-hi-cô là một trong những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh. 

Câu 7: Nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa có đặc điểm là  

A. tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất cao.   

B. xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.  

C. có diện tích đất nông nghiệp nhỏ.                                

D. canh tác theo lối quảng canh là chủ yếu. 

Câu 8: Ở Trung và Nam Mĩ, rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển ở  

A. quần đảo Ăng - ti.    B. đồng bằng A-ma-dôn. 



C. phía đông eo đất Trung Mĩ.   D. sơn nguyên Pa-ta-gô-ni. 

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên quần đảo Ăng-ti? 

A. Gồm các đảo bao quanh biển Ca-ri-bê. 

B. Là một vòng cung gồm vô số các đảo lớn nhỏ. 

C. Kéo dài từ cửa vịnh Mê-hi-cô đến bờ đại lục Nam Mĩ. 

D. Phía đông các đảo mưa ít nên phát triển xavan và rừng thưa, cây bụi. 

Câu 10: Dãy núi trẻ chạy dọc phía tây của Nam Mĩ là?  

A. Nê-va-đa.     B. An-đet. 

C. Trường Sơn.     D. Roc-ki.   

Câu 11: Ba khu vực địa hình ở Nam Mĩ từ tây sang đông lần lượt là  

A. sơn nguyên, núi, đồng bằng.   B. núi, đồng bằng, sơn nguyên.  

C. núi, sơn nguyên, đồng bằng.   D. sơn nguyên, đồng bằng, núi. 

Câu 12: Đồng bằng Ô-ri-nô-cô ở Nam Mĩ có đặc điểm nổi bật là  

A. hẹp và nhiều đầm lầy.    B. nhiều cát và ít phù sa.   

C. cao dần về phía dãy An-đét.    D. rộng và bằng phẳng. 

Câu 13: Kiểu khí hậu nào sau đây không có ở Nam Mĩ? 

A. Xích đạo.  B. Nhiệt đới.  C. Hàn đới.  D. Ôn đới.  

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sơn nguyên Bra-xin ở Nam Mĩ? 

A. Đất tốt, khí hậu nóng và ẩm ướt nên rừng cây phát triển rậm rạp. 

B. Hình thành lâu đời, bị bảo mòn mạnh, trở thành miền đồi, núi thấp. 

C. Rìa phía đông có nhiều dãy núi khá cao xen các cao nguyên núi lửa. 

D. Bề mặt sơn nguyên Bra-xin bị cắt xẻ. 

Câu 15: Nơi nào ở Bắc Mĩ có dân cư thưa thớt nhất? 

A. Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa.                 

B. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương. 

C. Phía nam của Hồ Lớn.            

D. Duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 16: Dân cư Bắc Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa miền bắc và miền nam, 

giữa phía tây và phía đông là do chịu ảnh hưởng của  

A. tâm lí thích thay đổi chỗ ở.  B. sự phân hóa của thảm thực vật. 

C. nền văn hóa ngoại lai.   D. sự phân hóa về tự nhiên.   

Câu 17: Nơi tập trung đông dân nhất ở Bắc Mĩ là  

A. ven vịnh Mê-hi-cô. 

B. bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa. 

C. vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì.              

D. đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương. 

Câu 18: Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô 

lớn do 



A. diện tích đất nông nghiệp lớn và trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến. 

B. tập trung nhiều nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới. 

C. tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất lớn. 

D. người dân có trình độ chuyên môn rất cao. 

Câu 19: Ven vịnh Mê-hi-cô là nơi 

A. trồng cây lương thực và cây ăn quả.               

B. trồng cây công nghiệp nhiệt đới và cây ăn quả.  

C. trồng nhiều lúa mì và ngô. 

D. trồng nhiều cây ăn quả như cam, chanh, nho. 

Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ? 

A. Lượng nước lớn nhất thế giới.    

B. Dài nhất thế giới. 

C. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ.     

D. Nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. 

 

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm ) 

Câu 1 (3,0 điểm). Trình bày đặc điểm phân bố dân cư Bắc Mỹ? 

Câu 2 (2,0 điểm). Những nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và 

Canađa phát triển đạt trình độ cao? Kể tên một số nông sản chính của Bắc Mỹ? 
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Đề 703 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu 

câu hỏi: 

Câu 1: Nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa có đặc điểm là  

A. tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất cao.   

B. có diện tích đất nông nghiệp nhỏ. 

C. xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.   

D. canh tác theo lối quảng canh là chủ yếu. 

Câu 2: Ở Trung và Nam Mĩ, rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển ở  

A. quần đảo Ăng - ti.    B. phía đông eo đất Trung Mĩ. 

C. đồng bằng A-ma-dôn.    D. sơn nguyên Pa-ta-gô-ni. 

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên quần đảo Ăng-ti? 

A. Phía đông các đảo mưa ít nên phát triển xavan và rừng thưa, cây bụi. 

B. Gồm các đảo bao quanh biển Ca-ri-bê. 

C. Là một vòng cung gồm vô số các đảo lớn nhỏ. 

D. Kéo dài từ cửa vịnh Mê-hi-cô đến bờ đại lục Nam Mĩ. 

Câu 4: Dãy núi trẻ chạy dọc phía tây của Nam Mĩ là  

A. Nê-va-đa.     B. Trường Sơn.   

C. Roc-ki.      D. An-đet. 

Câu 5: Ba khu vực địa hình ở Nam Mĩ từ tây sang đông lần lượt là  

A. sơn nguyên, núi, đồng bằng.   B. núi, sơn nguyên, đồng bằng. 

C. núi, đồng bằng, sơn nguyên.   D. sơn nguyên, đồng bằng, núi. 

Câu 6: Đồng bằng Ô-ri-nô-cô ở Nam Mĩ có đặc điểm nổi bật là  

A. nhiều cát và ít phù sa.    B. cao dần về phía dãy An-đét. 

C. hẹp và nhiều đầm lầy.    D. rộng và bằng phẳng. 

Câu 7: Kiểu khí hậu nào sau đây không có ở Nam Mĩ? 

A. Xích đạo.  B. Nhiệt đới.  C. Ôn đới.  D. Hàn đới. 

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sơn nguyên Bra-xin ở Nam Mĩ? 

A. Đất tốt, khí hậu nóng và ẩm ướt nên rừng cây phát triển rậm rạp. 

B. Hình thành lâu đời, bị bảo mòn mạnh, trở thành miền đồi, núi thấp. 

C. Bề mặt sơn nguyên Bra-xin bị cắt xẻ. 

D. Rìa phía đông có nhiều dãy núi khá cao xen các cao nguyên núi lửa. 



Câu 9: Nơi nào ở Bắc Mĩ có dân cư thưa thớt nhất? 

A. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương.  

B. Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa. 

C. Phía nam của Hồ Lớn.     

D. Duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 10: Nơi hẹp nhất của châu Mĩ là eo đất Pa-na-ma rộng không đến 

A. 40 km.   B. 50 km.   C. 60 km.  D. 70 km. 

Câu 11: Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.   

B. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. 

C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.    

D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. 

Câu 12: Thành phần chủng tộc ở châu Mĩ đa dạng do 

A. lịch sử nhập cư.      B. khí hậu phân hóa đa dạng. 

C. là nơi giao nhau của các luồng di dân.  D. nguồn nước dồi dào. 

Câu 13: Miền núi Cooc-đi-e kéo dài  

A. 7000 km.   B. 8000 km.  C. 9000 km.  D. 10000 km. 

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dãy núi A-pa-lat ở Bắc Mĩ ? 

A. Là dãy núi trẻ, tương đối cao . 

B. Chạy theo hướng đông bắc - tây nam. 

C. Chứa nhiều than và sắt. 

D. Phần bắc cao 400m - 500m, phần nam cao 1000m - 1500m. 

Câu 15: Đâu là hạn chế trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ? 

A. Công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. 

B. Nhiều nông sản có giá thành cao nên thường bị cạnh tranh trên thị trường. 

C. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật sản xuất tiên tiến. 

D. Mê-hi-cô là một trong những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh. 

Câu 16: Ven vịnh Mê-hi-cô là nơi 

A. trồng cây công nghiệp nhiệt đới và cây ăn quả. 

B. trồng cây lương thực và cây ăn quả.   

C. trồng nhiều lúa mì và ngô. 

D. trồng nhiều cây ăn quả như cam, chanh, nho. 

Câu 17: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ? 

A. Lượng nước lớn nhất thế giới. 

B. Nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. 

C. Dài nhất thế giới. 

D. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ. 



Câu 18: Dân cư Bắc Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa miền bắc và miền nam, 

giữa phía tây và phía đông là do chịu ảnh hưởng của  

A. tâm lí thích thay đổi chỗ ở.   B. sự phân hóa của thảm thực vật. 

C. sự phân hóa về tự nhiên.   D. nền văn hóa ngoại lai. 

Câu 19: Nơi tập trung đông dân nhất ở Bắc Mĩ là  

A. ven vịnh Mê-hi-cô.      

B. bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa. 

C. đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương.                        

D. vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 20: Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô 

lớn do 

A. tập trung nhiều nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới. 

B. tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất lớn. 

C. diện tích đất nông nghiệp lớn và trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến. 

D. người dân có trình độ chuyên môn rất cao. 

 

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm ) 

Câu 1 (3,0 điểm). Trình bày đặc điểm phân bố dân cư Bắc Mỹ? 

Câu 2 (2,0 điểm). Những nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và 

Canađa phát triển đạt trình độ cao? Kể tên một số nông sản chính của Bắc Mỹ? 

- Chúc em làm bài tốt- 
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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu 

câu hỏi: 

Câu 1: Đâu là hạn chế trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ? 

A. Công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. 

B. Nhiều nông sản có giá thành cao nên thường bị cạnh tranh trên thị trường. 

C. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật sản xuất tiên tiến. 

D. Mê-hi-cô là một trong những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh. 

Câu 2: Nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa có đặc điểm là  

A. tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất cao.   

B. có diện tích đất nông nghiệp nhỏ. 

C. xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.   

D. canh tác theo lối quảng canh là chủ yếu. 

Câu 3: Ở Trung và Nam Mĩ, rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển ở  

A. quần đảo Ăng - ti.    B. phía đông eo đất Trung Mĩ. 

C. đồng bằng A-ma-dôn.    D. sơn nguyên Pa-ta-gô-ni. 

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên quần đảo Ăng-ti? 

A. Phía đông các đảo mưa ít nên phát triển xavan và rừng thưa, cây bụi. 

B. Gồm các đảo bao quanh biển Ca-ri-bê. 

C. Là một vòng cung gồm vô số các đảo lớn nhỏ. 

D. Kéo dài từ cửa vịnh Mê-hi-cô đến bờ đại lục Nam Mĩ. 

Câu 5: Dãy núi trẻ chạy dọc phía tây của Nam Mĩ là  

A. Nê-va-đa.     B. Trường Sơn.   

C. Roc-ki.      D. An-đet. 

Câu 6: Ba khu vực địa hình ở Nam Mĩ từ tây sang đông lần lượt là  

A. sơn nguyên, núi, đồng bằng.   B. núi, sơn nguyên, đồng bằng. 

C. núi, đồng bằng, sơn nguyên.   D. sơn nguyên, đồng bằng, núi. 

Câu 7: Dân cư Bắc Mĩ phân bố rất không đồng đều giữa miền bắc và miền nam, 

giữa phía tây và phía đông là do chịu ảnh hưởng của  

A. tâm lí thích thay đổi chỗ ở.   B. sự phân hóa của thảm thực vật. 

C. sự phân hóa về tự nhiên.   D. nền văn hóa ngoại lai. 

Câu 8: Nơi tập trung đông dân nhất ở Bắc Mĩ là  



A. ven vịnh Mê-hi-cô.      

B. bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa. 

C. đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương.                        

D. vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 9: Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô 

lớn do 

A. tập trung nhiều nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới. 

B. tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất lớn. 

C. diện tích đất nông nghiệp lớn và trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến. 

D. người dân có trình độ chuyên môn rất cao. 

Câu 10: Ven vịnh Mê-hi-cô là nơi 

A. trồng cây công nghiệp nhiệt đới và cây ăn quả. 

B. trồng cây lương thực và cây ăn quả.   

C. trồng nhiều lúa mì và ngô. 

D. trồng nhiều cây ăn quả như cam, chanh, nho. 

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ? 

A. Lượng nước lớn nhất thế giới. 

B. Nằm cả ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. 

C. Dài nhất thế giới. 

D. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ. 

Câu 12: Đồng bằng Ô-ri-nô-cô ở Nam Mĩ có đặc điểm nổi bật là  

A. nhiều cát và ít phù sa.    B. cao dần về phía dãy An-đét. 

C. hẹp và nhiều đầm lầy.    D. rộng và bằng phẳng. 

Câu 13: Kiểu khí hậu nào sau đây không có ở Nam Mĩ? 

A. Xích đạo.  B. Nhiệt đới.  C. Ôn đới.  D. Hàn đới. 

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sơn nguyên Bra-xin ở Nam Mĩ? 

A. Đất tốt, khí hậu nóng và ẩm ướt nên rừng cây phát triển rậm rạp. 

B. Hình thành lâu đời, bị bảo mòn mạnh, trở thành miền đồi, núi thấp. 

C. Bề mặt sơn nguyên Bra-xin bị cắt xẻ. 

D. Rìa phía đông có nhiều dãy núi khá cao xen các cao nguyên núi lửa. 

Câu 15: Nơi nào ở Bắc Mĩ có dân cư thưa thớt nhất? 

A. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương.  

B. Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa. 

C. Phía nam của Hồ Lớn.     

D. Duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 16: Nơi hẹp nhất của châu Mĩ là eo đất Pa-na-ma rộng không đến 

A. 40 km.   B. 50 km.   C. 60 km.  D. 70 km. 

Câu 17: Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào? 



A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.   

B. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. 

C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.    

D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. 

Câu 18: Thành phần chủng tộc ở châu Mĩ đa dạng do 

A. lịch sử nhập cư.      B. khí hậu phân hóa đa dạng. 

C. là nơi giao nhau của các luồng di dân.  D. nguồn nước dồi dào. 

Câu 19: Miền núi Cooc-đi-e kéo dài  

A. 7000 km.   B. 8000 km.  C. 9000 km.  D. 10000 km. 

Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dãy núi A-pa-lat ở Bắc Mĩ ? 

A. Là dãy núi trẻ, tương đối cao . 

B. Chạy theo hướng đông bắc - tây nam. 

C. Chứa nhiều than và sắt. 

D. Phần bắc cao 400m - 500m, phần nam cao 1000m - 1500m. 

 

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm ) 

Câu 1 (3,0 điểm). Trình bày đặc điểm phân bố dân cư Bắc Mỹ? 

Câu 2 (2,0 điểm). Những nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và 

Canađa phát triển đạt trình độ cao? Kể tên một số nông sản chính của Bắc Mỹ? 

? 

- Chúc em làm bài tốt- 

 


